
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
BỆNH VIỆN

PHỤ SẢN TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TB-BVPSTG    Đồng Tháp, ngày 20 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO
Biểu giá và mức tiền tạm ứng các Gói dịch vụ

Căn cứ Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tiền Giang về việc giao quyền tự chủ tài chính và phân loại mức tự chủ 
tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-BVPS ngày 02/4/2025 của Bệnh viện Phụ sản 
về việc Ban hành Bảng giá các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mẹ và bé sau sinh;

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-BVPS ngày 08/5/2025 của Bệnh viện Phụ 
sản về việc Ban hành Bảng giá dịch vụ Lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và dịch 
vụ Xỏ lỗ tai bé gái sơ sinh;

Căn cứ Quyết định số  241/QĐ-BVPSTG ngày 20/4/2026 của Bệnh viện Phụ 
sản Tiền Giang về việc Ban hành Đơn giá 13 dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa 
bệnh theo yêu cầu.

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang thông báo Biểu giá và mức tiền tạm ứng các 
Gói dịch vụ như sau,

I. BIỂU GIÁ GÓI SANH THƯỜNG KHÔNG BHYT

Stt Nội dung Đvt  Số 
lượng Đơn giá Thành 

tiền
01 Giường dịch vụ Ngày 04 500.000 2.000.000

02 Chi phí cuộc sanh (gồm tiền công, thuốc, 
hoá chất, vật tư y tế, điện nước…) Lần 01 2.030.023 2.030.023

03 Xỏ lỗ tai bé gái sơ sinh Lần 01 100.000 100.000
04 Tắm  sơ sinh Lần 03 75.000 225.000
05 Xoa bóp, thư giãn cho trẻ sơ sinh Lần 03 110.000 330.000
06 Xông sàn chậu sản phụ bằng thảo dược Lần 03 160.000 480.000
07 Ngâm chân sản phụ bằng thảo dược Lần 03 80.000 240.000
08 Xoa bóp điều trị tắt tia sữa Lần 02 150.000 300.000
09 Gội đầu tẩy độc cho người bệnh Lần 02 85.000 170.000
10 Xoa bóp đầu mặt cổ, vai gáy, tay Lần 01 150.000 150.000
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11 Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết 
thương hoặc vết mổ ≤ 15 cm Lần 02 250.000 500.000

12 Chiếu tia Plasma lạnh rốn trẻ sơ sinh Lần 02 250.000 500.000
13 Nhắc lịch tiêm chủng Lần 01 100.000 100.000

14 Xét nghiệm sàng lọc 03 bệnh của trẻ sơ 
sinh Lần 01 320.000 320.000

15 Gói đồ vật tư phục vụ sanh thường Gói 01 98.306 98.306
16 Bộ sản phẩm đón bé chào đời Bộ 01 141.671 141.671
 Tổng cộng 7.685.000 đồng

II. BIỂU GIÁ GÓI SANH MỔ KHÔNG BHYT

Stt Nội dung Đvt  Số 
lượng Đơn giá Thành 

tiền
01 Giường dịch vụ Ngày 07 500.000 3.500.000

02 Chi phí cuộc mổ (gồm tiền công, thuốc, 
hóa chất, vật tư y tế,  điện nước...) Lần 01 3.977.423 3.977.423

03 Xỏ lỗ tai bé gái sơ sinh Lần 01 100.000 100.000
04 Tắm  sơ sinh Lần 06 75.000 450.000
05 Xoa bóp, thư giãn cho trẻ sơ sinh Lần 06 110.000 660.000
06 Xông sàn chậu sản phụ bằng thảo dược Lần 05 160.000 800.000
07 Ngâm chân sản phụ bằng thảo dược Lần 05 80.000 400.000
08 Xoa bóp điều trị tắt tia sữa Lần 02 150.000 300.000
09 Gội đầu tẩy độc cho người bệnh Lần 02 85.000 170.000
10 Xoa bóp đầu mặt cổ, vai gáy, tay Lần 02 150.000 300.000

11 Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết 
thương hoặc vết mổ ≤ 15 cm Lần 02 250.000 500.000

12 Chiếu tia Plasma lạnh rốn trẻ sơ sinh Lần 02 250.000 500.000
13 Nhắc lịch tiêm chủng Lần 01 100.000 100.000
14 XN sàng lọc 03 bệnh của trẻ sơ sinh Lần 01 320.000 320.000
15 Gói đồ vật tư phục vụ sanh mổ Gói 01 380.906 380.906
16 Bộ sản phẩm đón bé chào đời Bộ 01 141.671 141.671
 Tổng cộng 12.600.000 đồng

Lưu ý: Biểu giá trên đây là biểu giá có đơn giá giường dịch vụ thấp nhất. 
Trường hợp đăng ký giường có đơn giá cao hơn thì giá 02 gói này sẽ tăng thêm. 
Giá hai gói sanh dịch vụ này chưa tính phần BHYT chi trả. Trường hợp người đi 
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sanh có thẻ khám chữa bệnh BHYT khi xuất viện (tùy thuộc vào mã thẻ BHYT), 
Bệnh viện sẽ hoàn trả lại số tiền BHYT phải chi trả. 

III. BIỂU GIÁ GÓI MỔ PHỤ KHOA KHÔNG BHYT

Stt Nội dung Đvt  Số 
lượng Đơn giá Thành 

tiền
01 Giường dịch vụ Ngày 07 500.000 3.500.000

02
Chi phí cuộc mổ chương trình (gồm 
tiền công, thuốc, hoá chất, vật tư y 
tế,điện nước…)

Lần 01 5.530.000 5.530.000

03 Gội đầu tẩy độc cho người bệnh Lần 02 85.000 170.000
04 Xoa bóp đầu mặt cổ, vai gáy, tay  Lần 02 150.000 300.000

05 Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết 
thương hoặc vết mổ ≤ 15cm Lần 02 250.000 500.000

 Tổng cộng 10.000.000 đồng

Lưu ý: Giá  gói mổ này chưa tính phần BHYT chi trả. Trường hợp người 
đi mổ có thẻ khám chữa bệnh BHYT khi xuất viện (tùy thuộc vào mã thẻ 
BHYT), Bệnh viện sẽ hoàn trả lại số tiền BHYT phải chi trả. Chi phí trên sẽ 
tăng thêm nếu bệnh nhân đăng ký giường dịch vụ có đơn giá cao hơn.

IV. MỨC TIỀN TẠM ỨNG THẤP NHẤT

1. Trường hợp đăng ký Gói dịch vụ, mức tiền tạm ứng tối thiểu

a) Gói sanh thường: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng);

b) Gói sanh mổ: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

c)  Gói mổ phụ khoa: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng)

2. Trường hợp không đăng ký Gói dịch vụ 

a) Bệnh nhân có BHYT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng);

b) Bệnh nhân không có BHYT: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

V. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG (bệnh nhân)

1. Tự nguyện đăng ký Gói dịch vụ và đóng tiền tạm ứng đầy đủ theo loại 
gói dịch vụ đã đăng ký ngay khi vào nhập viện.

2. Được hưởng tất cả các dịch vụ, đúng số lượng theo loại Gói dịch vụ nêu 
trên. Khách hàng chấp nhận đóng thêm tiền khi phát sinh do phải chuyển từ gói 
sanh thường sang gói sanh mổ, khi bao cả phòng 02 giường, khi có truyền máu, 
sử dụng thuốc ngoài danh mục thuốc BHYT, ..v..v…

3. Không được hoàn lại tiền khi không hưởng quyền lợi (không sử dụng 
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các dịch vụ). Chỉ được trả lại tiền do tình trạng sức khỏe của bà mẹ hoặc trẻ nên 
bác sĩ không cho phép thực hiện loại dịch vụ đó hoặc trẻ sanh ra có giới tính là 
nam sẽ hoàn trả lại tiền dịch vụ Xỏ lỗ tai bé gái sơ sinh.

4. Tiền thanh toán cuối cùng căn cứ vào tỷ lệ % của loại thẻ bảo hiểm y tế 
được hưởng (nếu có) và hóa đơn tính tiền khi xuất viện, nếu còn bị thiếu so với 
số tiền đã đóng tạm ứng khách hàng phải đóng thêm, nếu có thừa so với số tiền 
đã đóng tạm ứng khách hàng được hoàn trả lại tiền thừa.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC KHOA, PHÒNG

1. Thông tin rộng rãi cho người dân biết về các Gói dịch vụ, quyền lợi được 
hưởng khi đăng ký Gói dịch vụ; Tư vấn, hướng dẫn về các Gói dịch vụ cho 
khách hàng lựa chọn và quyết định chọn loại gói dịch vụ, loại dịch vụ phù hợp 
nhu cầu, điều kiện kinh tế của khách hàng.

2. Khi bệnh nhân nhập viện, người tiếp nhận phải tư vấn chu đáo cho bệnh 
nhân về các gói dịch vụ, mức thu tạm ứng, quyền lợi được hưởng. Đồng thời 
hướng dẫn bệnh nhân đến Quầy thu viện phí đóng tiền tạm ứng (kể cả không có 
đăng ký gói sinh dịch vụ), quản lý phiếu tạm ứng.

Trong quá trình điều trị, khoa lâm sàng theo dõi chi phí bệnh nhân sử dụng, 
nếu vượt quá số tiền đã đóng tạm ứng thì khoa lâm sàng thông báo, hướng dẫn 
cho bệnh nhân đóng thêm tiền tạm ứng.

3. Xử lý các tình huống

a) Trường hợp bệnh nhân đã nhập viện và không đăng ký gói dịch vụ 
nhưng sau đó muốn đăng ký gói sanh dịch vụ thì khoa lâm sàng hướng dẫn bệnh 
nhân đến Quầy thu viện phí để đăng ký, đóng tạm ứng thêm và nhận Phiếu đăng 
ký gói dịch vụ từ bệnh nhân để lưu vào hồ sơ (Khoa lâm sàng không phải in 
Phiếu chỉ định đóng tạm ứng thêm).

b) Trường hợp bệnh nhân đã đăng ký Gói dịch vụ nhưng sau đó đổi ý 
không sử dụng thì khoa lâm sàng liên hệ Quầy thu viện phí để hủy Giường dịch 
vụ và chỉ tính tiền các dịch vụ bệnh nhân có sử dụng hoặc hủy cả Gói dịch vụ.

c) Trường hợp do yêu cầu chuyên môn bệnh nhân phải tiếp tục điều trị thì 
một số dịch vụ phát sinh thêm số lần (nếu có) ngoài gói dịch vụ đã đăng ký thì 
khách hàng phải trả tiền thêm cho các dịch vụ có sử dụng (ngoại trừ dịch vụ tắm 
bé) và trả thêm tiền giường.

d) Trường hợp bệnh nhân xin ở lại hoặc xin sử dụng thêm số lượng các 
dịch vụ như gội đầu, Xoa bóp thư giãn cho trẻ sơ sinh…… thì ngoài gói dịch vụ 
đã đăng ký khoa lâm sàng tính thêm tất cả các dịch vụ bệnh nhân sử dụng thêm.
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4. Bệnh nhân không đăng ký Gói dịch vụ vẫn có thể đăng ký sử dụng từng 
dịch vụ riêng lẻ như: Gói đồ vật tư phục vụ sanh thường hoặc sanh mổ, Xỏ lỗ tai 
bé gái sơ sinh, Tắm sơ sinh, Xoa bóp thư giãn cho trẻ sơ sinh… ngoại trừ Giường 
dịch vụ. 

5. Thông báo thời gian thực hiện biểu giá

a) Thông báo cho khách hàng biết và thực hiện thu theo Thông báo này về 
các gói sinh, mổ bắt đầu từ lúc 00 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2026.

b) Các khoa, phòng thực hiện thu và cung cấp các dịch vị đúng số lượng 
nêu trong Thông báo này đối với các khách hàng đến nhận dịch vụ từ sau 00 giờ 
ngày 22/4/2026 trở đi.

Trên đây là Thông báo Biểu giá đăng ký các Gói dịch vụ, Thông báo này 
thay thế các thông báo trước đây về nội dung này. Đề nghị các khoa, phòng tích 
cực triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, 
vướng mắc phải báo cáo ngay về Lãnh đạo Bệnh viện để được giải quyết./.

Nơi nhận:
- Khoa, phòng;
- Phổ biến rộng rãi;
- Web bệnh viện;
- Zalo Bệnh viện;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
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